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Ba Hà dé bé са ở hé. 
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Nhà có giò. Me nhở Bi dó bé LL 
Bé nhé. Bi bé bé. Bé lo mo. Bi di 
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Bi nghỉ hè. 

Nghi hé, BI ở nhà ра. 

Nhà bà có да, có h Ó да be Бе. Gà có ngô. 
Nhà nghé nho nhó. Nghé có có, có mia. 
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Nhà di 
Nhà di Nga có pl a nó. 
Cá nhỏ Bl đi phó, ghé nhà di. nghe pl a nó. 
Di Nga pha са phê, Bố me có cá phê. BI có phó. 
Bé Li có na. 
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Ởnhè bà 
Bl có Ба ở qué. Nghi hé, Bi ở nhà bà. 


Xa nhà, BI nhớ bó me. Фа bà ra phố ó nhá BI, BI đỡ 
nhớ bà, nhớ bó me. 
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Nhó bó 
Bố Tho Ià thợ mỏ. Bố ở xa nhà. © nhà có mẹ, có 
Thơ, có bé Tộ. Са nhà nhớ bó. 
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Di nhỏ trẻ 
Chị Trà cho bé Chi di nhà trẻ. Qua chợ, chị chỉ cho 
bé cổ trè, cổ те... 
б nhà trẻ, Chi p mẹ. Chị Trà dỗ: "ве nhé thi có 
ché đó." Bé nghe chị, 
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Chó xù 
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Chia quà 
M ó thị xà về, Ма có quà cho са nhà, Bà có nho. 
Ba có на. Hà có mía. Bé Lê có sua. 
O, quà oa má là gi nhi 
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Bö Hó 
Вб me cho Gláp và bé Lam di phó có. са nhà di 
Бо га Bò Hồ. Gió hó nhé nhẹ. Bố chi cho са nhà Tháp. 
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Chám bà 
Bà bị cảm. Cỏ nhà lo lắm. Me di kháp chợ mua lá 
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Có bé chám chi 
Bé Chi chám chi lắm. Bé di kháp nhà. Khi thi bé mê: 
vé của chi, ë a. Khi thi bé di xe dap. Khi thi bé khám. 
cho chó Lu. Lu "gu до" có vé thú vị lắm. 


1. Töp doe 


ат ende doc 
` «j 1 iểng có vén am 
"vie cô vấn ap ` 
matêng có ván ám. 
eng cê vên ép ` 


3 Tp chép, 


ва 


" == 


cú зат са map 


2. eg nào có vên вто Ting ndo có vón вр? 


3. Ghêp đứng, 
a) dám o 
b) dåp эса 
©) tốp. за 
ат др 


Алое 
Bé Lê 
Bé Lê mê ti vi. Ti vi có зат сат. Ве chỉ: "Có... со... 
Ti vi có cá тар. Ве la: 59". ма bế bé, vö về: "са 
mp 6 tl vl mà”. ма ёт quá, bé спа sợ nda 


@ hona) nêo ding? 


o) Bé Lê chủ mê fil vi 
b) Bê Lê за са mập. 


осо má, bé Lê chả sợ nda, 


Aug 


2. eg nào có vên em? Tiếng ndo có vén ep? 
o 


lễ phép tem thu có chép 
š ка | 
> Е 


xem fi vi 


ат ар em ep 


\м, 


элер doo 
Thi vë 


Cû chép vè gà nhi fni vê. 
са chép vé nó làm vua. Gà nhí vé да me cham lũ 
gà em, 
Có có, chû fêm chếm hi Ho cho là gà nhi vé vue 
dep уйа có y пана. 7% 


[Ire 


as = 


2 Mn erm nahî lê bon dé tháng? 


Aug 


D 


ще ет do 


дет bép Ша 


y cêy, xếp удо войвено ding 


гръд. 


ёт др em ер ёт ép 
us, 


3.169 дос 
Ша nép, lúa té 
Lüa té cho lù nó thua kém а nếp vì trẻ em chi ua 
đồ nếp. Đêm đó, nghe lúc té thổ lộ, ша пер dap: 
~ Chị nhầm. Lúa té là vua са пат. Dó nếp chỉ à 
bua phy. 
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Sẻ góp có ó hồ. Sé спе mỏ cô thô. Có спа dap gi. 
Sé rủ со qua bó kla. Gap gió to, sé chim nghim. Có 
kịp thỏ mó дар sẻ, dua sẻ qua hồ, 
Tủ dó, sé спа dám chê có. 
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Đêm ở quê 
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Ò thị xû, cá đêm i em ó tó, хе Ма. 
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Gà nhí nằm mo 

Trua hé, да nhí nằm mo bi qua cáp di. 

Gë nhí sợ quá. Nó “chiêm chiếp" ám i. 

Gà me khe khê ru. Me ru êm quá. Gà nhi ngủ thiếp di. 
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ша và ngua di xa, Ша cóm nhom má chở lắm dê 
quá. ша nhỏ ngya chó đỡ, Маца спа nghe. 
Vi cé quá, йа nga ra bó có. 
Thế lở bà chủ xếp dó tü Ша qua поча. 
Phóng heo LE TEN (Thành Vên kî) 
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Ví dụ 
Chi Thom ra dé: “Сар của BI có 3 quà cam..." 
Bl dáp: 
~ Em сп đem cam ra lớp. 
| = Chivi du má... Chịtiếp nhé: Bi cho em Bốp 1 qu... 
- Chi nhám а. Em Вбр chi bü те. 
= Thi chi vi dụ та. 
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1.08 hêng û mê toe и vào má thing hàng thich hop 
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Rúa nhi tim nhà 
Rùa nhi di tim chỗ ó, Nó уйа bó va nom пор lo 
góp thú dû, Góp thỏ, rüa lêp Бар: 
-те chua có пра. 
Thỏ шата: 
= Ri rà tỉ rê, Dem nhỏ di 
phố, Rúa nhé ra chưa? 
Rua ngớ ra: 2 
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Họp lớp. 

Lớp cũ họp ởkhóm tre ngà. 

Có là kể 16 rêm га. 56 ké: Tổ của 
nô nhỏ mà đẹp lém. Salis. Nó chăm 
lü gà nhỏ như nếm rơm. Cua khê nê 
ӛт yếm. Nó здр có lù cua bé fî bó 
khếp hồ. 
3.Em chon chữ nào g hay gh? 


Dánh gia 


Since ch doc тё! đoợn aèng 30 tổng 
Мет mo 
© Me ở thị xà vé, mua dép cho bé СН. Dép dep que 
Khi Chỉ di, dép са "chip. chip. chip, chip’. Quà là thù vị, 
Chimé dép lám 
lem dô, tù sêm, Chi да tim chị Trà: 
= Đêm qua em пат ma, dép "chip. chip" của em bị 


chó Lu tha di, Em nhờ chi tim, Thế chị dá fim ra dép cho 
em chua? 


' Chị Trà ngõ tạ: 


~ O, dó là em nằm mo cha? 
~ Khi em mo cô chị ở d6, ~ 
CH da наа tim dép hộ em та. ( 


' Chị Trà ngô khêp nhà: 
- Ő, dép của ет ở gồm ghế kia ќа! 
Chi nhôm nhóm дат ghé. la to: 
do chị då наа fim là chị sé fim ra mà, 
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Húa và làm 
© Khi di hêm ра. Khi di, nó наа së đem về đủ thú có la 
quả thơm làm quà cho thé và nhim. Thế та khi về, nó 
chá nhớ nó да hua gi 
J Vé nhà, khỉ chà có 
thứ quà gi nhu да hức. 


véi 
Nó cha dám góp thd 
ма nhim. Có gặp thi chi 
nghe thám thi: 'Khi h 
та cha làm ". 


) ча dó, khi kể cho me nghe, Me nó thi thi: 
= Dû hüa thi cố mà lam, Hua та chê làm gi hi tệ quá. 
Nghe me, khi fim одр thỏ vá nhim, Nó наа sé sa снаа. 
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Kë пеллет 


Lu 1û позма hin 


2 boa tám 
Có vá qua 

Cê уйа ngủ thi nghe om зет 
"chiếp, смер", "qua, que”. Thi 
ra qua sép chộp gà nhí. Gug to 
và dû. Gà thi bé fi, пер ở them 
tre. Có và qua khóm fre. Nó che 
cho gà. chia mó vé phía qua. 
Quo sợ, bé dí 
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3.169 doc. 
Bà vá Hà 
На nhỏ mà chem chỉ. Hà giúp Ба xếp dó ở tủ. Hà 
nhổ dám cỏ um tüm ở ngõ. 
Có hôm, Hà giúp Ба chữa mũ cho búp bé. Ngắm Hà 
chem chú dua chỉ qua lỗ kim, bà tum tim: "Hà của bà 
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2. hổng nào сб vón мито Ting no еб vén um? 


sum hop 
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Phố Tho Nhuóm. 

Û Thủ đô có phố Thợ Nhuộm. Ва em kể, xua kia, 
со nghề nhuộm. Phố tốp nộp và đẹp lắm. Bà наа 
ет di hêm phố. Bà sẽ kể cho em nghe thêm vé 

nghề nhuộm. 


Е 


* sa» UOM USP | 


* 2 


buom Бибт quá muóp 


ге) 
ê 


um ир Tuêm uom чор 


@ 


d 3 
U dm cho bà 


Ió mùa về. Me mua cho bá tốm nệm бт, vi tám 
пет са có chó dà tuóp ra. 

Dêm dó, МІ nằm ôm Ба ngủ, Bà thi thám: "Bé MI 
của Ба ёт ама! Ат như bếp Ша dà dugm.”, 


2. Ning nào cû vén өл? Ting nào có vêre? 


o 1 


e 


nhãn thợ han bát 


um up dem ươm чор ап at 


Seen muóp nhà Hà уйа ra nu dû тот 
ngót. Lam hôm, Há уйа đếm nụ уйа 
Í khekhê hát cho gen mướp nghe. Có cá 
nadi den bướm vé ty hop. Có lé nhỏ thể та 
X mua hé пат đó, giòn mướp зот ra qué, 


m 
huyền tên одел cay? 


T^ | 


tộc hộ là sôi 


im 


BDT Ôn tap 
— a 


som ra, gà tio la om sêm: "Có пот", Gà mo than: 


"Cóké датавапнаг. 
Vüakhi đỏ, thêm tủ gà có tóm có que. Cû xóm ùa ra, 
queso qué, 
Phang thao nono ты) 
[m 


... Ê 


2 Tim tng phủ hop vêrê trống tete SS 


Base 


1 lêm quen 


y E: 


chán 


2 Thing nêo có vên dan? Tổng nào có với dt? 


A # 


chim cat edi sån (củ mi) båt cá 


khốn met thợ lặn trên 


LX 
ta 


3.169 dọc 


Ò nhà на 


Nhà Hà có bà và ba та. À, có cá Hà 
và bé Lê nda chứ. 

6 gió, Hà ојар та зар com. Ва cho 
да ûn. Ва rúa mặt cho bé Lê, кё đó, cà 


nhà ап сот. 7 gió, ba та dat xe di làm. 
Hà ra lớp, Bà dua bé Lê di nhà trè, 


[re 


sắp сот 


giúp må 
cho gê ên 
" tủa mặt cho bé Lê | mbé овде 


tú 


3.169 doc 


Chủ het 
Chủ nhột,bổ me f e pr Me lam phó bó. 86 gặt gia. 
Bi cho да ën. Bé Li tủa một, а chán cho búp bé. 
Cû nhỏ en phó. Me án cham nhát vi уйа ên уйа cho 
bé li án. 
Bi phụ bố rúa båt. Me thi xem vỏ của В. gåt gu: 
"ваат", 


on at Gn o en et 


КО 


3.189 doc 
Phố Lò Rèn 
Nhà BI ở phổ Lò Rèn, Xua на cá phổ lêm nghề rèn, 
Giò chỉ có dam nhà giữ nghề са. 
Giữa phổ ха nhà của sơn за! та lö rèn đỏ Шо 
như ở chợ qué. Bua dap chan chát, Bë thé phi phe. 
ша than khét lọt, 


van 


Ace vất 


ux 


ager ên Š — 


lam quen 


` tên lửa 


6 vên ên, Ма có vén ê 


© xe > 


nhên bồ kết 


ап ағ ûn at en et еп el 
= 


3.16 doe 
Vê quê án Tết 
Nhà Bi vé qué on Tết. Xe về реп спат. Me phan пап: 
“Cham như sen. 
Dêm 30, cà nhỏ làm lễ bên bàn thở. Bố lầm rûm 
khốn. Bà chám chếm khăn lên mát, Cả năm bà dà 
спо nhỏ Bl vé sum họp bên тат cơm Tết. 


+ 


Фм 


nm 


EI 


В. 62 Sutüvà chuột nhát 


> "Nau ngôn Ер. 


1. Nghe ké chuyên 
2 ở li côu hồi 


Fun am an wr 
chu ге. chuột nội д? 


— 3 
fx dược wu ıû ma. chui еди. Nona chr roo hen 
Türen manco? bere? 
та 


PANG” 
"în su Tû salua, chuột O |_| Se nnd nêv gi Wv su Ó 
lờng dê co, au û? sâm ơn nên 


m 


өзі 63 


—— a 


Kêt bạn 

Chú nhát, bố me đưa Van về qué тат ра. Gên 

nhà bà có bon Tám. Ván vá Tám ке! bọn. Bà dán 

von và Tám di xem да! lua, Vên kể cho Tám nghe vé 
phố xà tốp пар. 


1.109 дос 


[e 
прај, bố me dua Van... | 


cen vén và Têm... 
— Е 


2 Nhe- vis 


(ив. 


SCH E quá mít 
Hàn, Б 


ốp vào hair pho ding 


зле doc. 


Hồ sen. 

Gán nhà Ngân có hồ sen đẹp lêm. Та của sổ, 
Ngôn có thể nhin rõ mặt hồ. Mùa hè đến, sen га búp. 
Chi it hêm, sen да nó kin hồ. Khi gió về, nhà Ngàn 
thơm ngớt. 


[o 


Amen 


ш, 


зға 
ag Ü En В. 


1 lêm quen 


cê tiên Viét Nam 


viết k: * 
деп дёп 
biệt thụ. 
biển — 


EN - 


жән SY 


ta 


3.169 doc 


Tiết tap viết 


Lớp На có tiết top viết, Hà viết rät cán thôn, Thé та 
bon Kiên xó bản làm chữ'biển" của Hà xiên d Hà nen 
mặt, Kiên thi thẩm: "Té lỡ тё, 

Hà chả giận bạn. Em viết thêm chữ "biển" that дер, 
Có nhìn chữ em, khen: "Chữ Hà đẹp lắm". 


(Oia y nêo ding?! 


12) Hà viết chû lén vi chưa cán than, 


b) Hû viết chû lén vî Klên lê xó bén, 


<) Cê khen cha Hà dep. 


A Tp vết 


m 


ges yen yst 


lêm quen 


yénxe 
3 dem yết. 


chim yến 


зоне 
Pass ITE Атай) vén | Tiếng 
lên | điên | b ЖЕ 


En ую [ve | КЕСИ 


4 Top doc 


Nam Yét сйа em 


с 
Nam Yêt nêm Tüxua, Nam vet 
ida biển, như Việt Nam. cô nhỏ của, 

nêt chem nhỏ trên dı làm chù со đèn biển. 


bûn đồ Việt Nam. Mem Yêt, 


Chiến sĩ ở do Nam Yêt lũ bộ phan 
nhưở nhá. của со thé Việt Nam. 


Nû эл, embah vê ato Ner qa mat imn 


[T 


лер wit 


unser 
d ка 

| + 

me con chim hót 


2. Tm lù ng ng với mêı nin 


< di 


nénlá quảnhót тена sot cê. nêm cên: 


in it lên ief yên yêt on ot 


E 


dı Tep doc 
Me con cû ró (1) 

Rõ mẹ di liếm ûn, dán con: 

- Con ở nha. chó di xa nhé. 

Rê con ger rö to, 

Ме уйа di, rô con liền tot ra ngõ. Nó rû cá có lên bà 
xem ở dó có gi lq. Cû cỏ can: 

- Me ban dán chó đi xa mà. 

Rê con dap: 

- Bò hó gûn lêm, 


ra DEUM IM 


[mm 
Rê me via di 


тво con dû rủ cá со lên bê. 
+сасё dûrû rê con ха. 


E) Lê ra ube kh đi chơi rê соп phôi a pp ma thế niho? 


Aug 


моем chuyên 
DEE 


Way den lang m vi cên. 


(May nêng гё gi và may den? bi 


Nude mật cửa máy den 
Ў mangia đáng cro 
Gên déng và cà соу noa n 


Visao may cn 


Visao may nêng xốu hổ, 
Wangen 


Bài 69 
— — 


Lag cóc êm cu dûy pern vên 


B. H' 


2.169 đọc 


Me con cá rê (2) 
RO con vọt lén bó. спа под, bò hó khó can, nó 
пат thở. 
Chi дю nghe го than thd, реп di tim thần mua, Thán 
mua phát cò. Mua to 46 vé, неп qua bó hồ. RO con 
vot vé nhỏ. Nó xin me tha thủ, 


= «gir trig 


Les | 


[m 
@ o Y neo sing? 
Kir con вр nen: 


A= 
+ Cá có giúp rô con. 


+ Chị glo, en mua giúp rê соп. 


мө o fo con un Мито. 


3.100 олер 


thón xóm cột cò 


2 îng nào có vên ên? Ming nào có vên êl? 


de a 


cà tốt la lêt 
bes thốt nốt trốn tìm 
nê 


im 


3.180 doc 

Nu hôn của me 

Chi bị sốt. Me dua bé lên tram y 18, Có y tá Нет 

cho Chỉ. Chỉ vẫn nằm thiém thiếp. Mẹ hôn lên пап Chỉ 

Nu hôn của mẹ thột ám áp. Chi fû từ mở met. thi thẩm: 
~ Me à, con сна ốm nữa. 

Me sê fen СН. Bé dû ha sốt. 


rem 


Фоча 
hon сік 
PARO EEN 
venu 
ааһан, 
e Chi 


nm 


són ca vot 


21m iểng сё vên өп, lống có vên dt 
A 


C ú 


lon thot son nhà 
> a Ка 
ж ks 

có thòn bon ớt соп mua 


3.169 doc 
Son vá Hà 

'Giòliểm tra. Son уйа chép dé уйа lầm nhám: "Giò 
сб 8 con có thòn bon. Cho bớt 5 con, cên 47. Hà 
thi thám: "Còn 3 сна“. 

Có Yến đến bên Hà: 

~ Hà để bạn ty lêm di. 

Hà lễ phép: 

~ Dạ, 

Son ngắm nghi. Em cl 
4-553". 


г б 
ТУУ 
Cà Yến dé nghị на: 
o) Để ban Son ty lem. 
еи ban Son. 
4.100 vết 


= BEF E Gl OE 


gen un ut ut. 


lam quan 


22 


pd 


r dp ln. aei ди 


chú làn êm sût cûn con 


бп êt on of un ut ut 


5 


d 
Làm та 
Thẻ rü cûn lêm mat cá rốt, 
Соп dun bếp, а ngùn ngut. Thỏ la: 
~ Lùa to qual Rut bót lửa dil 
— Ban la fo làm 16 з qué, = Cún phản пап. 
Thỏ nhỏ nhẹ: 
lem mút cán nhỏ йа, cûn à. 
~ Thế ê? Cam on thỏ nhé. 


Ven 


mm 


at UON uót 


lêm quen 


chuón chuón chuột 


8, lồng nào c vên un? Tống ndo có vốn êt? 


EM 


cá chuón vuốt nhọn cuộn chỉ 
tuốt lúc. buón bà 


ôn бі on а! un ut uf поп uôt 
Di 


Злер doc 


Chuột üt 0) 


Me bán lêm bếp, Chuột dt buốn, lün cûn di ra sên, 
den tro, vé nhỏ, nó ôm mẹ, kê: 


~ Mẹ çı, trên sån có một con thú dữ lắm. Mũ nó đỏ, 
тё nhọn, mát thô lố, Nó quát rõ to, Con sợ quá. 
Chuột mẹ дар: 


~ Con thú đó rất hiển. Nó chỉ muốn dùa con. 


Фот con ng en ома df o lê cen gî? 
n 


1. Nghe kê chuyên 
2. rẻ li côn hội 


Thôn 06 nội g ча Mor nó 
Mar Wie ra коо? 


Visao món gıê kêu nooo? 


Món g6 dương coi kốt quá Маг те нос kêt зид: 
mangon 101007 


gal 75 


——sw 
лр dos 
Chuột üt 2) 
Chuót út hen hó kể tiếp: 


~ Con сеп дер một con thù rất hién. Nó пат thu 
lu trên sên, Nó luôn liểm chán, liếm cổ và nhin con rất 
than thiên, 

Chuột me la lớn: 

do là kẻ thù сйа nhà chuột, Con mà đến gần, nó 


sẽ ûn thit con đó. 
Theo kêp rûv krê 


[d 


va 


3 


* 


con Шоп Ra ván 


8 а т 


¿Do DD DD): > 


* рис A бе 


3.16 doo 
Luét van 


'Cún, thé và vượn ra bién. 

Biển đẹp quá. Trên bö, lũ chuột trượt van, nó de 
ami. 

Trên một biển, bon са chuón ham hở lướt di, Đến. 
lượt cûn, nó lướt như таа lượn. Vượn chua дат ra xa. 
Thỏ so uót, ở trên bà cổ vũ, 

Gên trua, ba ban về nhà. Ra biển thú vị нан 


ми 


із, 


Vim quen 


2. ng nêo có vên ang? Wing nào cê vên ae? 


bản nhac chó папа 


uon uot ang ас 


5 


3.189 дос 
Nang tiên cá 

Nàng tiên có là con vua bién, Миа en trên của 
nàng như một cô bé. Nua thôn Маја có. Nhỏ thế, nàng 
lướt trên biển rät nhe nhàng. 

Nàng tiên có có tät có cóc thú nàng muốn. Nàng 
chỉ chua biết đất liền. Đêm đêm, nêng ngắn nga hêt, 
Dân di biển nghe nàng hêt, quên cá mệt, cá buen. 


тюе моны 


at апо dc 


máng tốc kè 


2. Tổng nào có vên ông? 1660 ndo cô vén до? 


ssw 


rang gang 
ES 
tia náng quá lác sáng váng vác 


шоп uot ang ас ong ас 


3.169 дос 
са тапа lac me (1) 


- PL 


Û biển lớn, có một chû са mang nhỏ. Sáng sáng, 
me dán chu а нет дп. 

Một hêm mua to gió lớn, са mëng lạc те. Са тапа 
lo lång lắm. Chú dang cố fim mẹ thi fü dáng xa, chot 
hiện ra một con са mép. Мет са mép hà fe, rêng 


ES RAR zz moss 
ш 3 
[d 
a) Một hôm mua gió, са mang lac me. 
b) Cá тепа ty ý dixa nên lac me. 


c тапа спо! дар са map. 


Aug 


ла 


E áng êc 


lam quen 


nhè têng ача gác 


2. Ming nào сё vên ông? têng ndo cà vån во? 


е E: 


_ngáng lên. _ nhốc lên _ 


чоп uot ang ас ng ас ông дс 
"à 


3.160 đọc 
Cá máng lac me (2 

Са тор др sát cá mang, Có mëng bën nhó lên, 
bûm chát than trên са map. 

Tu nhiên mất hût cá тепа, са map ngö ra: Та dà án 
né chua nhỉ?", 

Cû mûng bê са тер tim về nhà. Chet me nó vut đến, 
như mêt бс то. Nó ёр sát me, cảm giác lêng lêng 
khó tà. 


¬2 


DEI 


CZE 


Ф чом tù còn тё để noto нон vo dó mê truyền, 


ES 


ce me chen than trên, 
um CS, 3) са тар chẳng. 
nhà và góp me. po кзы 


A 16p vết 


5 


‘Bai 80 Hàng xóm 


1, Моле chuyên 
2. rẻ li côn hội 


Misco chem ıê br chuyên den 


54 dö bao ın cho a? 54 cón bdo In eno а поа? 
вас ấy anaman Cody aa lm ә? 


Nón duoc mada sê. 
vertu de lêm gi? 


que 


pai 87 


— xa 


1.Ghép cóc êm cubi đây bern ván 


а 
а 
а 


ілес 

ы Bó nghé 

Có bác tho sån góp mot con 
vugn me dang cho con bû. Bácrüt 
tên, поёт, Vượn me chet ngóng 
lên, Nó nhin bóc, тё! dö ro, 

Вас thợ sản nghĩ: "Ta bán nó, 
con nó sẽ chết". Thế lá bác bỏ d, 
Tù đô, bác bỏ nghề són bán. 

thôn oo LE TON TO ong Nan M 


@v sing? 
Вас thợ sên bỏ divi: 


3, Em chfphù hap vei rêng (g hoy gh esi chép ki SI 
Vugn mẹ sp Бас tho sên, ôm si vượn con. 


pus 


E sao еп ес 


p^ d 
xa beng 
lon eng "Y xéng gókéng 
“С Gef 
22 f š 
ve: a 
xe téc chở xăng. xe dién leng keng 


eng ec 


di beg дос 


Sáng sêng, xe rác lêng lé di lêm, Nó về ihi tốt са да 
ngon giác. Xe điện, xe téc cen nhn: "Bán quá. 

Một đêm mua to, phổ ха ngộp rác. Xe «ёп, xe téc 
loláng nhìn, 

Thể má sóng sớm, phó ха dê hết rác. Nhin xe rác bon 
bon chó rác. xe téc hen hó, хе điện leng keng: "Cám on 
bạn rhef. SS 


Oe e ces hec hone auno riven 


i xe 160 chê xo tốc 
e ché rác di 
a дет mua to, phố xê nı 
4 ну же tes cảm on xe r 


EI 


Kë iéng yén с 


96 chiêng sis xiéc 


vên lắng? ing по об vên We? 


nu 


diệc cüriéng có diéc 


eng ec lêng yéng ес 


3.180 doc 
Có xéng siêng nang 
Có xéng lam việc rốt siêng папа. Có lán, chị gió hem 
hê dọn đỡ có. Chê под. gió làm rác vóng khắp chốn. 
Chị gó buón lêm, 
vnn chị gó û rû, có xéng nhẹ nhàng: 
= Chị chó bun. Chj un q пра nhà mát mé та. 
Chú yéng nghe thế thi lem lêm: 
~ Em siêng nàng, chị chém chỉ. 


eg 4o 
LLL LLL 
SENSN AA 
HE SRA 
Ain 


се on oc 2 


® 
Se) 
иа 


EPn 


chong chóng 


sóc 


eng ec iéng yéng ёс ong oc 
15 


3.100 doo 
Đi hoc 
Sóc, nhim và thỏ ngọc 
Học lớp cô sơn са 
Bác ngựa đón а nhỏ 
Dua cá ba di hoc. 


Vê ngua va ос cóc 
Xe са вп bon bon 
Chim сос len vòng trên 
На! ca vang rộn rê, 


Di hoc lắm sula 
Cha те vên chó mong 
Ba bọn húa trong lêng 
Học tap that cham chi, 
ми 
[IT 
а) Sc, nhim và thé học lớp... 
bp... dua cá ba bọn Нес. 
Ba ben haa học tộp... 


nm 


— 


ae 


ие ONG OC 


Jm quen 


кран 


dóng sóng góc da 


2 Ting nêo cô vốn ông? Ming ndo cô vén S 


ang ec leng yêng вс ong ос ông óc 
us 


элер dọc 
Омо vá cóng 

Xua Ko, que và công tráng muối, Một hêm, qua rà 
công lim dep. 

Qua trong điểm сно công. Xong. nó nhin công, gåt gù: 

= Dep qual Giỏ đến lugt tó. 

Chat có ting lợn "eng éc". Lang bên có có. Qua 
46 ruột. Nó dốc hêt lo bột den dà pha lên than, Tù dó, 
qua đen như than, 


epo one 


vs, 


1. Nghe kê chuyên, 
2.ê lö cêu hêl 


ло bối под vro? ma dûr 
drê một miv lm gı... 7 "cho co bene dó ro too" 


Cê bê dû lêm gi dé | 
э од: 


Visao sou dê có bê 9407 


Em | e 


КТЫ me vê, nghe cô bề. ga - 
ТЕТ TENTEI 
terg ewên rae CERES 


u 


pai 87 lộ 


„ les doe 
Con yéng 

‘Ong ở qué ra, têng Long một con yéng đẹp lắm, Long 
nó den biéc, mó đỏ, cổ có sọc vàng. Yéng biết hat "Ông 
of. khiến Long mé tit, 

Long muốn yéng hêt: "Long àl Chin hôm liën, са học. 
xong là Long đến bên lồng yng, thủ thi: "Long àl". Thế là. 
yéng bồng сё! непо: "Long àl", 


@ Chon dối соу (déu ehm hase dấu chẩm hêl) chủ napua tổng 


2 dee vê, 


196 


Vim quen 


sung св 


2 Thing nào сё vén ung? Ting ndo có vên ше? 


cánuc 


ta 


але doe 
Gà me, gà con 

Sûng sớm, gà me dên dàn con га vườn. 
kiếm ûn. Bát chợt mua to, gió lớn. Dèn gà 
соп гё! run, Gà me liền ôm các con, áp û 
chúng. Вас trong lỏng mẹ, đèn gà con cing 
chiêm chiếp: “Ме ám quát Ат сив. 


Santos 
m Бап gå con. on ôm các con, áp ú chúng. 
+») Game tet run. 


1, êm quen 


_ gửng ` 


ws OO 
ans 
4 нас dêm ap 
rùng | 
_ Weg ` T 


3.160 doc 


Sóng sớm trên bién 
Séng sêm, bién tht lû dep! Tù phía xa tt têp, một vồng 
hồng fü từ nhô lên. Một biển Ung hóng. Từng lớp sóng 
nhốp rihê, Những tia nắng sớm nô dua trên sóng. Nắng, 
lên den. Ма! biển sóng rực. 
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* uóng uóc 


bee doe 
Con công lên tn 

Công cho rằng nó dep nhá неп gian. 

Một hôm, công џеп ngục đến bên hồ. Nó bỗng nhộn ra. 
trong hồ có một con công khác. 

Né bên sở xuống hổ dé so зас đẹp. Nhưng nó уйа 
xuống, con công kia da biến mät. Công ngup lớn tim. Nó 
ướt пер, run cám сёр. 

Chim cuóc nhìn công, gåt gu: "Dep mà chẳng khônI". 

Phóng theo truyện nước ngoài (Hodng Nam Mi). 
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3.180 đọc 
Hat gióng nhó 
Một hạt giống nhỏ nám läng lẽ bên dung, Bé nhặt 
được, đem về tha xuống góc vườn, 
Chi И hêm, тат non đà vươn lên, uống những giọt 
sương sớm, Lá non khê rung rung, Dung nhu là muốn, 
сат on bé. 
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1. Nghe kê chuyên 
2 rẻ li côn hội 
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Déu gi xûy rat êng во kunay eng во. 
di vêo rina? máy cơn sấu mu thế nêo? 
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Ông bà em 
Ông bà em rốt thương em. Sáng sáng, ông dua em 
dén trường. Hết giỏ hoc, ông đón em về. khi em về đến 
nhà, bà pha nước để ông bỏ và em cùng uống. Em uống. 
nước và kể cho ông bè nghe về các bọn ở trường. 
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пер dọc 
Chú bé trén cung tráng 

Những đêm tráng, bá thưởng chỉ cho Bi bơ 
bông đen то trên Một Trăng, Топо chung glóng 
một gốc da, một con поне và một chủ bé, 

Ва ké: Xua На chú be ó trán gian. Một cơn 
gió dá cuổn chủ củng gốc da vá nghé lên 
cưng trồng. Trên dó, chú rất buén vi nhớ nhà. 
Nhưng mat đốt quà xa. Chú bé không về được по. 

NGUYÊN HOÀNG 
3. Em chon chữ nào ng hoy ngh? 
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Mince anh дос môi Ge Mhoäng 85 - 40 téng 


Một tri khôn hon tram trí khôn 


2 
cron và дё ring là bạn thôn nhưng chén vån ngắm. 
Xem thuong gà. Một hôm, een tö vé: 
- ба à, ban có Wen chû? £ 
-Chicó ti. - ба dap, 
Chónra vẻ: 
lo thi có са пат ii khôn со, 


Bát пое 
Vüa Юс do, một bác nóng dûn cám liếm di qua. 
chen và gà cuống cuống. 

bó fon Chứng nếp trong dam 

сб ат. Вас nóng dan len giữa 

дат có, де. "Ta да nhìn rõ bon 

mi. Củ nằm yên dó пие, 


n khán cue gà 

cron và да nghe thế thí ón 
qua. Са дус chón: "Ban пон. 
kế gi dil", Chén chû nghi ra kê д. 
Nó nhỏ да nghi glüp. Gà thám 
thi "Bon са yên m lam thế, 2 
lam thé, 
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Bác nông dên tem duoc gû trong дат 
có. Gà giỏ vè ú rũ. Bác fa bỏ gà tiên có 
dé vé chen Gà vi lên đống rom. vươn 
có:"Ó é о о... Bác lén bó chen dé vé 
gà, Chỉ chó thé, chán co gió bién má. 


) Cảm phục 

chen vé dën nhà, уйа sợ, vừa then, уйа cảm phuc. 
gà. Chón đến tim gà. Nó ап hàn: 

= Gà à, ff fi í khôn của bon cên 3 
hơn cả нат tr khôn của 16, Cảm оп 
bạn пле! 

Tù hêm đó, chón tin và quý gà hon. 

Phóng ho Tri doc 1, 1994 (Hoàng San 
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2.086 heen 
Thần ru ngủ 
Dêm дёп, khí dám trẻ ty fêp bên ban thi thần ru ngủ 
tón rên bước đến. Thần һе сйа, phá một làn gió nhẹ. 
Thế là bon trẻ buen ngủ rû. 

Khi bọn trẻ ngủ, hen che 
chiếc ó có рис vé đẹp cho 
những düa tré dễ thương, 
Các bé sé có giấc mo dep. 
Bua trẻ hu chẳng mo gi 
vi chiéc 6 che cho chüng 
không vê gi. 
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NHÀ XUẤT BAN ĐẠI HỌC SU PHAM THÀNH PHO НО CHÍ MINH 
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hh he WA е hin yaa sa Aing 
GONG TY ĐẦU TU XUẤT BAN THIET MỊ GIRO ĐỤC VIE NAM 
сама Hi dêng ue dog Oe НОСТ HOO ТААН М 
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“TIẾNG VIET 1, tập một 


CU do ue rr Vê! дами son e 
Chung kính Gido дус phá thông 2018. Saen day học sinh 
oe đọ, học МИ vá phát fn các kĩ ning nghe, nói lắng 
Việt đồng thời day học sinh ск đọc и các sáng tóc van 
“học vin bûn thông in phủ hộp với Ша мі 

Nội dung và hinh tức tinh bây сіс bài học wong sách 
‘háp dên, hol goi tri 16 mó khoa học, phát huy tinh Не cục, 
MM nôn lự học, ty vận dung những điều đô học vào cuộc 
sêng và bồi dưỡng nh сат, до dira, 6 sáng cho hoc en. 

“Tổng Chủ bên cuán sách là GS TS Nguyễn Minh Tuy. 
Tac gi là những nhà gilo, nhà khoa hoc giàu kin nghiệm và 
âm huyêf rong ido dve tàu hoc. 
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